
UBND TỈNH HÀ GIANG

Tổng 

cộng

Chi 

thường 

xuyên

Chi 

đầu tư

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TỔNG CỘNG 6.693.672 3.784.303 2.543.060 1.200 364.310 6.666.237 2.924.242 2.453.460 1.200 327.093 64.592 263.000 960.243 100% 77% 96% 100% 90%

I Các cơ quan, đơn vị 6.691.672 3.784.303 2.543.060 0 364.310 6.664.812 2.924.017 2.453.460 0 327.093 64.592 263.000 960.243 100% 77% 96% 90%

1 Ban an toàn giao thông 1.217 1.217 0 1.217 873 0 0 345 100% 72%

2 Ban dân tộc 122.704 31.284 84.171 7.249 122.632 21.212 42.769 5.437 5.437 53.214 100% 68% 51% 75%

3 Ban thi đua khen thưởng 11.745 11.745 0 11.739 11.721 0 0 18 100% 100%

4 Ban tôn giáo 1.693 1.693 0 1.693 1.693 0 0 0 100% 100%

5 Bảo tàng tỉnh 2.583 2.583 0 2.547 2.547 0 0 0 99% 99%

6 BQL CV ĐC Đồng Văn 4.133 4.133 0 3.389 3.389 0 0 0 82% 82%

7 BQL khu kinh tế tỉnh 4.517 4.517 0 4.517 4.497 0 0 20 100% 100%

8
BQL quỹ khám chữa bệnh người 

nghèo
6.000 6.000 0 6.000 6.000 0 0 0 100% 100%

9 BQL rừng đặc dụng Bát Đại Sơn 2.586 2.586 0 2.583 2.583 0 0 0 100% 100%

10 BQL rừng đặc dụng Du Già 9.383 9.383 0 9.345 9.151 0 0 194 100% 98%

11 BQL rừng đặc dụng Phong Quang 4.410 4.410 0 4.358 4.180 0 0 178 99% 95%

12 BQL rừng đặc dụng Tây Côn Lĩnh 5.592 5.592 0 5.591 5.591 0 0 0 100% 100%

13 BV Đa khoa tỉnh 22.751 22.751 0 22.751 22.751 0 0 0 100% 100%

14 BV Lao & phổi 13.159 13.159 0 13.157 13.081 0 0 76 100% 99%

15 BV Mắt 6.076 6.076 0 6.076 6.076 0 0 0 100% 100%

16 BV phục hồi chức năng 5.328 5.328 0 5.328 5.328 0 0 0 100% 100%

17 BV Y dược cổ truyền 10.217 10.217 0 10.217 9.317 0 0 900 100% 91%

18 CC ATVSTP 2.689 2.689 0 2.671 2.671 0 0 0 99% 99%

19 CC Bảo vệ môi trường 3.015 3.015 0 3.012 3.012 0 0 0 100% 100%

20 CC chăn nuôi & thú y 23.414 11.023 12.391 23.413 11.022 12.391 12.391 0 100% 100% 100%

21 CC DS KHHGĐ 5.291 5.291 0 5.058 5.058 0 0 0 96% 96%

22 CC kiểm lâm 55.532 55.532 0 55.350 55.350 0 0 0 100% 100%

23 CC Kinh tế hợp tác & PTNT 7.101 2.939 4.162 6.407 2.766 3.453 3.453 189 90% 94% 83%

24 CC lâm nghiệp 2.618 2.618 0 2.599 2.599 0 0 0 99% 99%

25 CC QLCL Nông lâm sản & thủy sản 13.142 6.133 7.009 12.985 5.976 6.866 6.866 143 99% 97% 98%

26 CC TCĐL chất lượng 5.260 4.645 615 5.247 4.633 614 614 0 100% 100% 100%
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27 CC thủy lợi 2.062 2.062 0 2.062 2.062 0 0 0 100% 100%

28 CC trồng trọt & BVTV 3.469 3.469 0 3.462 3.462 0 0 0 100% 100%

29 CC Văn thư lưu trữ 2.808 2.808 0 2.808 2.808 0 0 0 100% 100%

30 Đài phát thanh - truyền hình 25.364 25.364 0 25.177 25.177 0 0 0 99% 99%

31 Đoàn Nghệ thuật 11.851 11.851 0 11.846 11.846 0 0 0 100% 100%

32 Hội Chữ thập đỏ 5.324 5.324 0 5.323 5.323 0 0 0 100% 100%

33 Hội Cựu chiến binh 3.041 3.041 0 3.038 3.038 0 0 0 100% 100%

34 Hội cựu giáo chức tỉnh Hà Giang 30 30 0 30 30 0 0 0 100% 100%

35 Hội cựu TNXP 1.014 1.014 0 1.014 1.014 0 0 0 100% 100%

36 Hội đông y 1.078 1.078 0 1.076 1.076 0 0 0 100% 100%

37 Hội khuyến học 771 771 0 771 771 0 0 0 100% 100%

38 Hội làm vườn 458 458 0 457 457 0 0 0 100% 100%

39 Hội liên hiệp phụ nữ 4.860 4.860 0 4.860 4.860 0 0 0 100% 100%

40 Hội Luật gia 512 512 0 512 512 0 0 0 100% 100%

41 Hội nạn nhân chất độc DC 576 576 0 574 574 0 0 0 100% 100%

42 Hội người cao tuổi 376 376 0 362 362 0 0 0 96% 96%

43 Hội người khuyết tật 602 602 0 602 602 0 0 0 100% 100%

44 Hội người mù 124 124 0 124 124 0 0 0 100% 100%

45 Hội nhà báo 876 876 0 876 876 0 0 0 100% 100%

46 Hội nông dân 6.125 6.125 0 6.117 6.117 0 0 0 100% 100%

47
Hội truyền thống trường sơn - đường 

Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang
30 30 0 30 30 0 0 0 100% 100%

48 Hội VHNT 2.350 2.350 0 2.350 2.329 0 0 21 100% 99%

49 Liên Hiệp các hội KH & KT 1.738 1.738 0 1.738 1.738 0 0 0 100% 100%

50 Liên minh HTX 2.007 2.007 0 2.005 2.005 0 0 0 100% 100%

51 Mặt trận tổ quốc 8.039 1.678 6.296 65 8.004 1.678 6.283 43 43 0 100% 100% 100% 67%

52 Nhà khách UBND tỉnh 1.299 1.299 0 1.299 1.260 0 0 39 100% 97%

53 Nhà thiếu nhi 1.377 1.377 0 1.367 1.367 0 0 0 99% 99%

54 Phòng công chứng số 1 186 186 0 186 186 0 0 0 100% 100%

55 Quỹ bảo trợ trẻ em 499 499 0 499 499 0 0 0 100% 100%

56 Sở Công thương 7.295 7.245 50 7.295 7.245 50 50 0 100% 100% 100%

57 Sở Giáo dục & đào tạo 273.788 59.847 198.760 15.181 270.748 51.847 193.402 15.181 15.181 10.316 99% 87% 97% 100%

58 Sở Giao thông vận tải 76.258 15.932 60.276 50 74.560 14.234 60.276 50 50 0 98% 89% 100% 100%

59 Sở Kế hoạch đầu tư 15.276 5.626 9.570 80 15.265 5.615 9.570 80 80 0 100% 100% 100% 100%
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60 Sở Khoa học công nghệ 48.262 8.000 40.262 0 48.262 6.953 20.490 0 0 20.820 100% 87% 51%

61 Sở LĐTB & XH 23.811 21.623 2.188 23.442 21.254 2.188 2.188 0 98% 98% 100%

62 Sở Ngoại vụ 49.306 49.306 0 49.306 49.306 0 0 0 100% 100%

63 Sở Nông nghiệp & PTNT 43.519 35.207 8.242 70 43.303 35.206 8.039 57 57 2 100% 100% 98% 82%

64 Sở Tài chính 17.946 17.866 80 17.731 17.651 80 80 0 99% 99% 100%

65 Sở Tài nguyên & MT 162.675 162.625 50 162.675 162.625 50 50 0 100% 100% 100%

66 Sở Thông tin truyền thông 18.959 2.432 8.817 7.710 18.901 2.419 8.784 7.646 6.546 1.100 52 100% 99% 100% 99%

67 Sở Tư pháp 6.961 6.911 50 6.961 6.911 50 50 0 100% 100% 100%

68 Sở Văn hóa thể thao & du lịch 40.919 8.681 32.188 50 40.485 8.681 29.186 50 50 2.567 99% 100% 91% 100%

69 Sở Xây dựng 5.267 5.125 142 5.256 5.124 132 132 1 100% 100% 93%

70 Sở Y tế 81.201 65.890 14.721 590 80.523 22.927 13.818 590 590 43.188 99% 35% 94% 100%

71 Thanh tra Sở Giao thông 3.087 3.087 0 3.086 3.086 0 0 0 100% 100%

72 Thư viện tỉnh 1.903 1.903 0 1.903 1.903 0 0 0 100% 100%

73 Tỉnh đoàn thanh niên 10.245 4.258 5.987 0 10.245 4.258 5.987 0 0 0 100% 100% 100%

74
Trường Cao đẳng kỹ thuật & công 

nghệ
37.390 36.730 660 37.153 33.975 495 495 2.683 99% 92% 75%

75 Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang 18.342 18.342 0 18.062 18.062 0 0 0 98% 98%

76 Trường cấp II,III Phương Tiến 8.779 8.779 0 8.777 8.769 0 0 9 100% 100%

77 Trường Chính trị 9.122 9.122 0 9.122 9.122 0 0 0 100% 100%

78
Trường PTDT Nội trú THPT tỉnh Hà 

Giang
17.916 17.916 0 17.915 17.914 0 0 1 100% 100%

79 Trường THCS & THPT Tùng Bá 11.322 11.322 0 11.316 11.299 0 0 17 100% 100%

80 Trường THPT chuyên Hà Giang 13.557 13.557 0 13.557 13.540 0 0 17 100% 100%

81 Trường THPT Lê Hồng Phong 10.586 10.586 0 10.581 10.568 0 0 12 100% 100%

82 Trường THPT Ngọc Hà 8.327 8.327 0 8.311 8.311 0 0 0 100% 100%

83
Trường Trung cấp nghề nội trú Bắc 

Quang
20.238 19.578 660 19.847 17.387 630 630 1.829 98% 89% 96%

84 Trường Trung cấp Y tế 6.862 6.862 0 6.651 6.651 0 0 0 97% 97%

85
Cơ sở CS, PHCN người tâm thần, cai 

nghiện ma túy
6.819 6.819 0 6.813 6.813 0 0 0 100% 100%

86
TT CNTT & truyền thông (Sở 

TT&TT)
1.923 1.923 0 1.923 1.923 0 0 0 100% 100%

87 TT Công nghệ thông tin (Sở TN-MT) 2.171 2.171 0 2.128 2.128 0 0 0 98% 98%

88 TT công tác Xã hội 8.923 8.923 0 8.518 8.518 0 0 0 95% 95%
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89 TT dịch vụ bán đấu giá tài sản 530 530 0 530 530 0 0 0 100% 100%

90 TT dịch vụ tài chính 550 550 0 543 543 0 0 0 99% 99%

91 TT Dịch vụ tư vấn hạ tầng khu KT 6.057 6.057 0 5.921 5.921 0 0 0 98% 98%

92 TT dịch vụ việc làm 2.189 1.869 320 2.189 1.869 319 319 0 100% 100% 100%

93 TT GDTX - Hướng nghiệp 5.594 5.594 0 5.594 5.594 0 0 0 100% 100%

94 TT Giám định y khoa 1.534 1.534 0 1.514 1.514 0 0 0 99% 99%

95
TT giống cây trồng & gia súc Phó 

Bảng
3.003 2.732 271 3.001 2.732 269 269 0 100% 100% 99%

96 TT giống cây trồng Đạo Đức 6.303 2.261 4.041 6.177 2.160 4.016 4.016 0 98% 96% 99%

97
TT Huấn luyện & Thi đấu thể dục thể 

thao
12.036 12.036 0 12.036 12.036 0 0 0 100% 100%

98 TT khuyến công XT công thương 10.038 7.558 2.480 10.028 7.548 2.480 2.480 0 100% 100% 100%

99 TT khuyến nông 3.867 3.867 0 3.867 3.867 0 0 0 100% 100%

100 TT kiểm nghiệm 4.950 4.950 0 4.929 4.929 0 0 0 100% 100%

101 TT kiểm soát bệnh tật HG 29.831 2.287 27.545 0 29.185 2.287 26.864 0 0 34 98% 100% 98%

102 TT kỹ thuật TCĐL chất lượng 504 504 0 499 499 0 0 0 99% 99%

103 TT nước sạch vệ sinh MTNT 4.990 4.990 0 4.988 4.988 0 0 0 100% 100%

104 TT Pháp y 1.793 1.793 0 1.742 1.742 0 0 0 97% 97%

105 TT Phát hành phim & CB 4.320 4.320 0 4.320 4.320 0 0 0 100% 100%

106 TT Quan trắc TNMT 3.025 3.025 0 3.025 2.980 0 0 45 100% 99%

107 TT sản xuất CTTH tiếng dân tộc 1.657 1.657 0 1.620 1.620 0 0 0 98% 98%

108 TT thông tin - công báo 5.771 5.771 0 5.771 5.771 0 0 0 100% 100%

109 TT Thông tin & chuyển giao CN mới 2.464 2.464 0 2.464 2.452 0 0 13 100% 99%

110
TT thông tin tư vấn & Dịch vụ đối 

ngoại 
541 541 0 541 541 0 0 0 100% 100%

111 TT thông tin xúc tiến du lịch 3.417 3.417 0 3.417 3.417 0 0 0 100% 100%

112 TT thủy sản 1.815 1.815 0 1.795 1.795 0 0 0 99% 99%

113
TT tiếp sóng PTTH cổng trời - Quản 

Bạ
2.703 2.703 0 2.703 2.703 0 0 0 100% 100%

114 TT tiếp sóng PTTH Núi Cấm 2.776 2.776 0 2.776 2.776 0 0 0 100% 100%

115 TT trợ giúp pháp lý 4.586 4.586 0 4.553 4.553 0 0 0 99% 99%

116 TT tư vấn & xúc tiến đầu tư 1.323 1.323 0 1.133 1.133 0 0 0 86% 86%

117 TT tư vấn hỗ trợ phát triển HTX 842 492 350 592 429 104 104 60 70% 87% 30%

118 TT Văn hoá tỉnh 3.226 3.226 0 3.216 3.216 0 0 0 100% 100%
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119 TT Thông tin (HĐND tỉnh) 57 57 0 57 57 0 0 0 100% 100%

120 TT Hành chính công 261 261 0 261 261 0 0 0 100% 100%

121 VP Ctrình XD NTM 4.249 2.288 1.962 4.227 2.098 1.940 1.940 189 99% 92% 99%

122
VP đại diện BQL khu kinh tế tỉnh tại 

cửa khẩu Xín Mần
1.515 1.515 0 1.515 1.515 0 0 0 100% 100%

123 VP đăng ký đất đai 8.128 8.128 0 8.128 8.128 0 0 0 100% 100%

124 VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND 64.403 3.231 61.122 50 62.289 1.139 61.100 50 50 0 97% 35% 100% 100%

125

Các đơn vị khác (đơn vị hỗ trợ, vốn 

đối ứng dự án, trả lãi tiền vay, mua 

BHXH cho các đối tượng NSNN hỗ 

trợ)

694.882 694.832 50 694.794 694.648 50 50 96 100% 100% 100%

126 Văn phòng Tỉnh ủy 166.957 6.757 160.100 100 164.733 6.757 156.034 100 100 1.842 99% 100% 97% 100%

127 Quốc phòng 273.015 144.828 128.137 50 273.015 75.990 128.137 50 50 68.838 100% 52% 100% 100%

128 An ninh 34.182 1.719 32.413 50 34.077 1.614 29.753 50 50 2.660 100% 94% 92% 100%

129

Ban điều phối Chương trình giảm 

nghèo dự trên phát triển hàng hóa 

(CPRP)  

125.297 72.276 53.021 0 125.297 66.209 53.021 0 0 6.067 100% 92% 100%

130
Ban quản lý khai thác công trình thủy 

lợi tỉnh Hà Giang
10.056 10.056 0 9.992 9.992 0 0 0 99% 99%

131 BQL BVPT Rừng huyện Bắc Quang 5.170 553 4.617 0 5.073 465 4.609 0 0 0 98% 84% 100%

132 BQL DA ĐTXD khu KT 50.438 49.513 925 0 50.179 35.651 925 0 0 13.603 99% 72% 100%

133
Ban quản lý ĐTXD các công trình dân 

dụng và công nghiệp
1.509.599 1.481.442 28.157 0 1.508.827 1.076.433 28.156 0 0 404.238 100% 73% 100%

135 BQL BVPT Rừng tỉnh HG 11.240 11.109 131 11.239 11.108 131 131 0 100% 100% 100%

137
Dự án giáo dục và đào tạo nhân lực y 

tế phục vụ cải cách hệ thống y tế
11.817 11.817 0 11.817 11.817 0 0 0 100% 100%

138
BQL dự án ĐTXD công trình giao 

thông
137.048 137.048 0 0 137.045 131.891 0 0 5.154 100% 96%

139
Ban quản lý các dự án Cấp, thoát 

nước tỉnh Hà Giang
113.274 113.274 0 0 113.274 112.400 0 0 874 100% 99%

140

Chương trình phát triển các đô thị loại 

II (các đô thị xanh)-Tiểu dự án tại Hà 

Giang

9.633 9.633 0 0 9.632 9.042 0 0 590 100% 94%
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Chi 

thường 

xuyên

TT Tên đơn vị

Quyết toán 

Tổng số

Chi bổ 

sung 

quỹ dự 

trữ tài 

chính

Tổng số

Chi bổ 

sung 

quỹ dự 

trữ tài 

chính

Chi 

thường 

xuyên

Chi 

chuyển 

nguồn 

sang 

ngân sách 

năm sau

Chi 

chương 

trình 

MTQG

So sánh (%) quyết toán

Tổng số

Chi 

đầu tư 

phát 

triển

Chi bổ 

sung 

quỹ dự 

trữ tài 

chính

Dự toán giao trong năm (gồm cả kinh phí 

chuyển nguồn)

Chi 

thường 

xuyên

Chi đầu 

tư phát 

triển

Chi chương trình MTQG
Chi 

chương 

trình 

MTQG

Chi đầu 

tư phát 

triển

141 Công ty Điện lực Hà Giang 1.934 1.934 0 0 1.934 1.934 0 0 0 100% 100%

142
Ban quản lý dự án ĐTXD công trình 

nông nghiệp & PTNT tỉnh Hà Giang
412.733 412.733 0 0 411.582 316.790 0 0 94.792 100% 77%

143 Huyện Yên Minh 75.892 45.450 0 30.442 75.267 26.496 28.660 0 28.660 20.111 99% 58% 94%

144 Huyện Quản Bạ 258.393 200.707 0 57.686 258.387 192.338 29.433 0 29.433 36.616 100% 96% #DIV/0! 51%

145 Huyện Đồng Văn 99.839 67.278 0 32.561 96.457 51.364 30.800 0 30.800 14.293 97% 76% 95%

146 Huyện Mèo Vạc 171.401 93.787 0 77.614 171.358 82.298 77.465 0 77.465 11.596 100% 88% 100%

147 Huyện Vị Xuyên 205.443 205.443 0 0 205.430 137.541 0 0 67.889 100% 67%

148 Huyện Xín Mần 107.453 50.202 0 57.251 106.259 46.346 56.304 0 56.304 3.609 99% 92% 98%

149 Thành phố Hà Giang 29.183 29.183 0 0 29.176 25.064 0 0 4.112 100% 86%

150 Huyện Hoàng Su Phì 216.339 177.041 0 39.298 214.628 144.727 38.738 0 38.738 31.163 99% 82% 99%

151 Huyện Bắc Mê 45.688 45.188 0 500 45.167 31.440 0 500 13.726 70%

152 Huyện Bắc Quang 128.428 128.428 0 0 128.428 111.880 0 16.548 87%

153 Huyện Quang Bình 54.232 54.232 0 0 54.231 49.598 0 0 4.633 100% 91%

154
Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các DN 

hoạt động công ích, …
8.292 8.292 0 0 8.292 8.292 0 0 0 100% 100%

155 Chi đầu tư phát triển khác 3.000 3.000 0 0 3.000 3.000 0 0 0 100% 100%

II
Chi trả nợ lãi do chính quyền địa 

phương vay
800 225 225 0 28% 28%

III Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 1.200 1.200 1.200 1.200 0 100% 100%
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